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UBND XÃ CẦN GIUỘC

DANH SÁCH NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

Vị trí Giáo viên cấp Mầm non
STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, Phường Ghi chú

1 1104 Nguyễn Thị Thu Lan 27/6/2003 Cử nhân Giáo dục mầm non MG Long Hậu Xã Cần Giuộc
2 1272 Lê Thị Thúy 07/07/1978 Cử nhân Giáo dục mầm non MG Phước Lại Xã Cần Giuộc

Vị trí Giáo viên cấp Tiểu học
STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Môn thi Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ sư phạm Nguyện vọng 1 Xã, Phường Ghi chú

1 2TI043 Trần Thị Ngọc Hà 30/01/1993 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Long Hậu Xã Cần Giuộc

2 2TI202 Trần Thị Đoan Trang 26/10/1996 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Long Hậu Xã Cần Giuộc

3 2TA013 Nguyễn Tiến Dũng 16/02/1990 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh NVSP cấp TH TH Long Hậu Xã Cần Giuộc

4 2TI052 Phạm Thị Kim Hậu 28/05/1999 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Long Hậu Xã Cần Giuộc

5 2TI044 Thái Thị Mỹ Hà 22/3/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục Tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

6 2TI187 Cù Thủy Tiên 15/02/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

7 2TI099 Đoàn Đức Mến 19/11/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

8 2TI237 Võ Khắc Tường Vy 18/9/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

9 2TI004 Đàm Thị Vân Anh 30/01/1998 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

10 2TI198 Nguyễn Thị Yến Trân 24/11/1987 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Nguyễn Thái Bình Xã Cần Giuộc

11 2TI101 Đinh Thị My 22/01/1991 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Tân Kim Xã Cần Giuộc

12 2TI075 Nguyễn Tuấn Kiệt 03/9/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Tân Kim Xã Cần Giuộc

13 2TI036 Đỗ Thị Mỹ Duyên 28/10/1997 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Thị Trấn Cần Giuộc Xã Cần Giuộc

14 2TI005 Trần Tuấn Anh 16/6/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Thị Trấn Cần Giuộc Xã Cần Giuộc

15 2TI181 Huỳnh Thị Thương 03/05/2001 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Thị trấn Cần Giuộc Xã Cần Giuộc

16 2TI040 Đặng Thị Ngọc Giàu 09/3/2003 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu
học

TH Trần Chí Nam Xã Cần Giuộc

Vị trí Giáo viên cấp THCS

STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Môn học dự tuyển Môn học sắp xếp Trình độ chuyên
môn

Nghiệp vụ SP Nguyện
vọng 1

Xã, Phường

1
3TN028 Đinh Võ Quỳnh Như 12/01/200

2
KHTN KHTN Cử nhân Sư phạm

Sinh học (CC KHTN)
THCS Long
Hậu

Xã Cần Giuộc

2 3TN054 Lê Hoàng Tuấn 03/12/20
02

KHTN KHTN Cử nhân Sư phạm
KHTN

THCS Long
Hậu

Xã Cần Giuộc



2

3 3TA002 Nguyễn Thị Khánh An 07/08/200
3

Tiếng Anh Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm
Tiếng Anh

THCS Long
Hậu

Xã Cần Giuộc

4
3DL004 Phạm Thị Hoài 08/06/198

6
Địa lý LS-ĐL Cử nhân Sư phạm

Địa lý
THCS
Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

5
3NV006 Ngô Thị Kim Hương 25/7/1997 Ngữ văn Ngữ văn Cử nhân Sư phạm

Ngữ văn
THCS
Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

6
3NV007 Nguyễn Thị Phương Khanh 30/11/197

8
Ngữ văn Ngữ văn Cử nhân Sư phạm

Ngữ văn
THCS
Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

7
3TA051 Nguyễn Kiều Phương 05/12/200

2
Tiếng Anh Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm

Tiếng Anh
THCS
Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

8
3TA076 Mai Hoàng Bảo Trân 07/02/199

9
Tiếng Anh Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm

Tiếng Anh
THCS
Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

9
3TC028 Phan Kim Trúc 16/04/200

1
GDTC GDTC Cử nhân Giáo dục thể

chất
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

10
3TN007 Đoàn Ngọc Duyên 22/7/2002 KHTN KHTN Cử nhân Sư phạm

Sinh học- CC KHTN
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

11
3VL007 Nguyễn Thùy Linh 15/11/199

3
Vật lý KHTN Thạc sĩ Quang học

(CC KHTN- CN SP
Vật lý)

THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

12
3NV026 Nguyễn Thị Quế Trân 10/11/200

3
Ngữ văn Ngữ văn Cử nhân Sư phạm

Ngữ văn
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

13
3TA037 Trần Thị Ánh Mi 01/5/2001 Tiếng Anh Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ

Anh
NVSP cấp
THCS

THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

14
3TH012 Hồ Thanh Thúy 27/12/200

3
Tin học Tin học Cử nhân Sư phạm Tin

học
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

15
3TO049 Nguyễn Minh Tâm 14/11/19

95
Toán Toán Cử nhân Sư phạm

Toán học
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

16
3TO010 Võ Thị Thanh Hằng 05/8/1994 Toán Toán Cử nhân Sư phạm

Toán học
THCS
Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

Vị trí Nhân viên 
STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Vị trí dự tuyển Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, phường Ghi chú
1 5VT007 Huỳnh Tấn Đạt 21/5/199

4
Văn thư Cử nhân Địa chất- CC

NV Văn thư- Lưu trữ
TH Nguyễn Thái
Bình

Xã Cần Giuộc

2 5VT032 Lê Thanh Tú 30/11/19
81

Văn thư Cao đẳng công nghệ hóa
nhựa- CC NV Văn Thư-
Lưu trữ

TH Tân Kim Xã Cần Giuộc

STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, Phường Ghi chú



3

3 5VT011 Đặng Thị Hồng Hoa 29/12/197
9

Văn thư Đại học Hành chính học-
CC NV Văn thư- Lưu
trữ

TH Thị trấn Cần
Giuộc

Xã Cần Giuộc

4 5VT013 Lê Lương Linh Huệ 16/5/1993 Văn thư Cử nhân Lưu trữ và
Quản trị văn phòng

THCS Long Hậu Xã Cần Giuộc

5 5TB004 Nguyễn Thị Ngọc Hương 31/5/1980 Thiết bị, thí nghiệm Cử nhân Sư phạm Hóa
học

THCS Nguyễn Thị
Bảy

Xã Cần Giuộc

6 5KT015 Lê Thị Hoa 19/11/199
7

Kế toán Cử nhân Kế toán THCS Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

7 5TV001 Phan Huỳnh Châu 14/12/198
1

Thư viện Trung cấp Thư viện-
Thiết bị

THCS Trương Văn
Bang

Xã Cần Giuộc

STT SBD Họ lót Tên Nam Nữ Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, Phường Ghi chú
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